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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- Tìm được đại từ và nêu tác dụng của đại từ vừa tìm được. Đặt được 1 – 2 câu có đại từ.  Phát triển năng lực ngôn ngữ. Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
- Tích cực tự chủ trong tìm hiểu nội dung bài học để nhận diện và biết cách tìm được đại từ phù hợp trong bài. Nâng cao kĩ năng sử dụng đại từ trong các đoạn thơ, câu văn. Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm khi sử dụng đại từ
- Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập. Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng. Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1.GV
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
2.HS
-SGK, VBTTV và đồ dùng học tập cần thiết.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động Mở đầu (5’)

	- GV tổ chức trò chơi “Tôi bảo” để khởi động bài học.
+ Hướng dẫn cách chơi: Một bạn làm quản trò, các bạn còn lại làm theo hiệu lệnh của người quản trò.

- GV Nhận xét, tuyên dương.
+ Hỏi: Bạn quản trò đã dùng từ gì đâu câu hiệu lệnh?
- Nhận xét và kết luận: Từ “Tôi” dùng để xưng hô cũng là đại từ?
- Vậy “đại từ” là gì? → giới thiệu tựa bài.
	- HS tham gia trò chơi
Vd: Quản trò nói: Tôi bảo các bạn nói lời “xin chào” người bạn bên cạnh. 
Các bạn thực hiện: Xin chào.
….
- HS lắng nghe.
- Nêu: Tôi
 


- 2 HS nêu tựa bài

	2.Hoạt động Hình thành kiến thức mới: Hình thành khái niệm đại từ (15’)

	- HS đọc yêu cầu của BT1, BT 2, BT 3.
Bài 1: Trong đoạn văn văn sau, người kể chuyện đã dùng những từ in đậm để làm gì?
    Gò Mộng làng tôi có một vườn cò. Một hôm, Bông rủ tôi ra Gò Mộng. Chẳng đợi tôi gật đầu, nó kéo tôi đi. Rồi chúng tôi như bị lạc vào một thế giới ve sầu và cò, vạc, ….
   Chọn ý trả lời đúng:
[image: ]
Bài 2. Tìm từ dùng để hỏi trong mỗi câu sau:
a. Nhà bạn ở đâu?
b. Bạn thường đi học lúc mấy giờ?
c. Ai đưa bạn đi học? 
d. Hôm nay, bạn học những môn nào?
Bài 3. Mỗi từ in đậm trong các câu sau thay thế cho những từ ngữ nào đứng trước nó?
a. Bạn Lan rất thông minh. Bạn Tuấn cũng thế.
b. Bà ngoại tôi rất thích hoa nhài. Mẹ tôi cũng vậy.
c. Năm nay, cây xoài ở góc vườn rất sai quả. Đó là cây xoài do ba trồng vào ngày mẹ sinh tôi.
- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm theo kĩ thuật Học theo trạm.









- GV mời đại diện nhóm báo cáo
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
Hỏi: Đại từ là gì?
→ Rút ra nội dung ghi nhớ
[image: ]
	- 3 HS đọc nối tiếp từng yêu cầu.
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- HS làm việc theo nhóm đôi.
- Đại diện các nhóm trình bày.
+ mẹ, bầm, má
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.













- Thảo luận nhóm và trình bày kết quả theo kĩ thuật Học theo trạm.
+ Trạm 1: Một HS thực hiện BT 1.
(Đáp án: Để xưng hô.)
+ Trạm 2: Một HS thực hiện BT 2.
(Đáp án:  a.  đâu;   b. mấy;   c. ai;  d. nào)
+ Trạm 3: Ba HS thực hiện BT 3.  
(Đáp án: a. thế - rất thông minh
b. vậy – rất thích hoa nhài
c. đó – cây xoài ở góc vườn
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Thảo luận nhóm đôi.
Nêu: Dùng để xưng hô hoặc để hỏi và để thay thế các từ ngữ khác.
- Bạn nhận xét.

	2.Hoạt động Luyện tập, thực hành (10’)

	* Tìm và nêu tác dụng của đại từ
Bài 4. Tìm đại từ trong các đoạn văn sau và cho biết mỗi đại từ đó được dùng để làm gì.
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
a. Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương. Đó là thành tích rất đáng tự hào.
b. Thấy tôi đi qua vườn củ cải xanh mướt, thỏ vồn vã.
- Sóc đi đâu đấy?
- Tôi đi tìm mùa đông! Thỏ có thấy mùa đông ở đâu không?
- GV mời HS làm vào phiếu học tập.
- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương 
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 4.
- HS làm vào phiếu học tập.
- Trả lời:
a. Đó → dùng để thay thế cho “xếp thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương”.
b. tôi → dùng để xưng hô (chỉ người nói);  đâu → dùng để hỏi.




- Bạn nhận xét.
- Lắng nghe.

	* Đặt câu có sử dụng đại từ
Bài tập 5: Đặt 1 – 2 câu theo một trong ba yêu cầu sau:
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
a. Có đại từ xưng hô.
b. Có đại từ nghi vấn.
c. Có đại từ thay thế.
- HS làm bài cá nhân vào VBT.
- GV chia sẽ kết quả trước lớp theo kĩ thuật Phòng tranh.
- Quan sát và hỗ trợ học sinh gặp khó khăn.
- Nhận xét và tuyên dương HS có đặt câu có ý hay.
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 5.
- Trình bày kết quả
VD: 
a. Nhà tôi có năm người.
b. Ai đã ăn mấy chiếc bánh?
c. Mai rất xinh. Lan cũng vậy.


- Bạn nhận xét.

	4. Hoạt động Vận dụng trải nghiệm. (5’)

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Bạn giỏi lắm!”
- Tìm câu ca dao, tục ngữ hay thành ngữ có dùng đại từ.



- Nhận xét, tuyên dương (có thể trao quà, …)
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Trình bày kết quả.
VD: Mình có nhớ ta chăng
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.
  Hoặc: Không thầy đó mày làm nên
Sai một li đi một dặm.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………




image1.png
® Pé hoi. ® Pé xung ho. * Pé thay thé.




image2.png
P

Daqi tr la nhong tir dong dé xung hd (dai tir xung hé: 16i, fa, né,...)
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